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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN


Giáo trình mô đun Kế toán trên Excel (Kế toán Excel) được biên soạn theo kế hoạch biên soạn Giáo trình, Giáo trình nội bộ của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu.


Mục tiêu của Giáo trình nhằm cung cấp cho giảng viên, sinh viên tài liệu nghiên cứu liên quan đến mô đun Kế toán trên Excel, tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu.


Giáo trình mô đun Kế toán trên Excel là sản phẩm của chính tác giả được Hiệu trưởng công nhận và đưa vào sử dụng đã Ban hành kèm theo Quyết định số ...../QĐ-CĐKTKT ngày ….tháng….năm….


Giáo trình được biên soạn dựa trên văn bản quy định của Nhà nước như: Luật Kế toán số: 88/2015/QH13 của Quốc hội ngày 20/11/2015, Hệ thống 26 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam … và Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/12/2014 và các văn bản khác có liên quan. 

LỜI GIỚI THIỆU


Mô đun Kế toán trên Excel là nội dung nghiên cứu chủ yếu về tổng quan phần mềm Kế toán trên Microsoft Excel, một số kiến thức hệ thống cơ bản trong Excel, lập chứng từ, sổ kế toán và báo cáo tài chính ứng dụng tổ chức hệ thống kế toán vào phần mềm kế toán trên Excel nhằm theo dõi, sự vận động của đối tượng kế toán tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, giá thành, xác định kết quả kinh doanh , …. Đồng thời, kế toán trên Excel với chức năng thông tin mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, nhằm giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt về chi phí sản xuất, để theo dõi và quản lý tốt giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp. Song song đó, được Nhà nước sử dụng như một công cụ trong việc theo dõi, điều tiết nền sản xuất hàng hóa nhằm tạo ra sản phẩm cho xã hội và tạo nguồn thu thuế cho Nhà nước.


Trong giáo trình này, người biên soạn đã trình bày một số nội dung về tổng quan phần mềm kế toán trên Microsoft Excel, một số kiến thức hệ thống cơ bản trong Excel, lập chứng từ, sổ kế toán và báo cáo tài chính. Các kiến thức được trình bày trong giáo trình đều tham khảo, tích luỹ từ những kiến thức tự nghiên cứu, học tập và biên soạn của cá nhân và thực hiện vào những quy định của Luật Kế toán 88/2015/QH13 của Quốc hội ngày 20/11/2015, Hệ thống 26 Chuẩn mực Kế toán Việt Nam … và Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 22/12/2014 và các văn bản khác có liên quan. Ngoài những những cơ sở pháp lý trên và các văn bản khác có liên quan áp dụng cho doanh nghiệp thường xuyên thay đổi nên tác giả khuyến nghị người học phải cập nhật thêm các văn bản mới trong quá trình nghiên cứu và tham khảo.

Giáo trình mô đun Kế toán trên Excel có kết cấu gồm 4 bài, như sau:


Bài mở đầu: Tổng quan về phần mềm kế toán trên Excel


Bài 1: Khai báo thông tin doanh nghiệp, khai báo các danh mục, khai báo số dư đầu kỳ trên phần mềm kế toán Excel.


Bài 2: Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên phần mềm kế toán Excel


Bài 3: Lập Báo cáo tài chính, in sổ sách kế toán trên phần mềm kế toán Excel

Tác giả biên soạn đã cố gắng hoàn thiện giáo trình nhằm đảm bảo tính khoa học, đáp ứng được mục tiêu của chương trình mô đun và phù hợp với đối tượng đào tạo, nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của người đọc. Xin trân trọng cảm ơn!

	
	Bạc Liêu, ngày      tháng       năm 2022
Tác giả biên soạn

Phạm Minh Kết
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GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN


- Tên mô đun: Kế toán trên Excel


- Mã mô đun: MĐ29


- Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 28 giờ; kiểm tra: 02 giờ).


Vị trí, tính chất của mô đun:


- Vị trí:


Mô đun kế toán trên Excel thuộc mô đun thứ 29, học sau các mô đun kế toán chuyên ngành thuộc chương trình đào tạo cao đẳng nghề kế toán.


- Tính chất:


- Mô đun kế toán trên Excel là mô đun chính, bắt buộc trong chương trình đào tạo nghề kế toán bậc cao đẳng.



- Ý nghĩa và vai trò mô đun: 

- Mô đun kế toán trên Excel: Cung cấp cho sinh viên kiến thức, kỹ năng, năng lực thực hiện về ứng dụng công tác kế toán vào phần mềm kế toán trên Excel tại doanh nghiệp.


Mục tiêu mô đun:


- Kiến thức:


- Nhận biết được tổng quan về phần mềm kế toán Excel, sao chép file dữ liệu kế toán, yêu cầu hệ thống, sơ lược các phân hệ trên phần mềm kế toán Excel.


- Trình bày được trình tự thực hiện quy trình khai báo thông tin doanh nghiệp, khai báo các danh mục, khai báo số dư đầu kỳ trên phần mềm kế toán Excel


- Trình bày được trình tự thực hiện quy trình hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp trên phần mềm kế toán Excel.


- Trình bày được trình tự thực hiện quy trình lập báo cáo tài chính tại doanh nghiệp trên phần mềm kế toán Excel.


- Trình bày được trình tự thực hiện quy trình in sổ sách kế toán tại doanh nghiệp trên phần mềm kế toán Excel.


- Kỹ năng:


- Thao tác được sao chép file dữ liệu kế toán, thiết lập được yêu cầu hệ thống trên phần mềm kế toán Excel.


- Thao tác được trình tự thực hiện quy trình khai báo thông tin doanh nghiệp, khai báo các danh mục, khai báo số dư đầu kỳ trên phần mềm kế toán Excel


- Thao tác được trình tự thực hiện quy trình hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp vào phần mềm kế toán Excel.


- Thao tác được trình tự thực hiện quy trình lập báo cáo tài chính tại doanh nghiệp trên phần mềm kế toán Excel.


- Thao tác được trình tự thực hiện quy trình in sổ sách kế toán tại doanh nghiệp trên phần mềm kế toán Excel.


- Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm:


+ Có đạo đức, yêu nghề, có lương tâm nghề nghiệp và có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong nhanh nhẹn, nghiêm túc cẩn thận, tỷ mỷ, khoa học, chính xác.


+ Tuân thủ theo Luật Kế toán, Chuẩn mực kế toán, Thuế đúng theo quy định Nhà nước.


+ Tự tổ chức được phần mềm kế toán Excel tại doanh nghiệp.

1. Nội dung mô đun:

BÀI MỞ ĐẦU
 TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN TRÊN EXCEL


Giới thiệu

Bài mở đầu, tổng quan về phần mềm kế toán trên Excel (Kế toán Excel) giúp cho sinh viên có kiến thức, kỹ năng, thái độ tự chủ về nhiệm vụ; chịu trách nhiệm với công việc về sao chép database dữ liệu kế toán, đáp ứng các yêu cầu hệ thống, hiểu sơ lược các phân hệ trên phần mềm kế toán trên Excel.

Mục tiêu

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày được tổng quan về phần mềm kế toán Excel, sao chép file dữ liệu kế toán, yêu cầu hệ thống, sơ lược các phân hệ trên phần mềm kế toán Excel.

- Nhận biết được tổng quan về phần mềm kế toán Excel, sao chép file dữ liệu kế toán, yêu cầu hệ thống, sơ lược các phân hệ trên phần mềm kế toán Excel.

- Thao tác được sao chép file dữ liệu kế toán, thiết lập được yêu cầu hệ thống trên phần mềm kế toán Excel.

1. Giới thiệu tổng quan về phần mềm

Phần mềm Kế toán Excel là phần mềm được viết trên nền tảng Macro, kết hợp hệ thống công thức của Microsoft Excel. Phần mềm được xây dựng nhằm hỗ trợ ứng dụng công tác kế toán vào phần mềm kế toán Excel được thiết lập công thức sẵn giúp cho doanh nghiệp quản lý chứng từ, sổ sách kế toán một cách khoa học, an toàn và hiệu quả.
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*. Bản quyền phần mềm được viết bởi Kế toán Mộc Lan và được sự cho phép của tác giả, sử dụng trong công tác giảng dạy.

2. Yêu cầu về hệ thống 
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- Yêu cầu đáp ứng cho phần mềm Excel:  Microsoft Excel từ Office 2010 trở lên.

- Định dạng kiểu ngày, tháng, năm của hệ thống: dd/mm/yyyy (01/01/2023), kiểu số, kiểu tiền tệ.


3. Sao chép File dữ liệu khi sử dụng mở sổ kế toán mới


3.1. Sao chép database (File dữ liệu): 


Phần mềm cho phép làm việc trực tiếp trên file dữ liệu: PHẦN MỀM KẾ 
TOÁN EXCEL LÊN BCTC TT200 CHUẨN


[image: image2.png]U 1[4 [ = | PHAN MEM KE TOAN EXCEL

- X
Home | Share  View )
[] = X a Tatewtem= ) [open - Esetctan
T 0 (o e | G e | [ S o D sletrene
eees [@ Pasteshortcut 07 0 B folder " (@ History (0 Invert selection
Clipboard Organize New Open Select
« ~ 4 [l > ThisPC » HUNG (D) > __HO SO CHUYEN MON CA NHAN_2020 > Ke toan Ecel » PHAN MEM KE TOAN EXCEL

v ® | O Search PHAN MEM KE TOA

¥ Downloads A Name Date modified Type Size
Documents R . "

= b G PHAN MEM KE TOAN EXCEL LEN BCTC TT200 CHUAN  25/03/2021 10:11 AM Microsoft Excel W. 1862 K8

= pictures

%] icloud Photos
IAHUNG

] _BAI GANG PM B
[} _cABGHOMH 2
] GATHTHI GVDG
] GaTH Moi

8 This pC
¥ 3D Objects
9 Desktop
Documents
¥ Downloads
b Music
= pictures
B videos
Local Disk (C)
= HUNG (D)

& Network

1item

ENG





3.2. Mở sổ kế toán mới trên phần mềm kế toán Excel, dùng File\Save As và đặt lại tên dữ liệu mới.
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4. Giới thiệu sơ lược các phân hệ trên phần mềm Kế toán Excel
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( Thông tin DN: Khai báo thông tin doanh nghiệp, kỳ kế toán (Bắt đầu, kết thúc)


( Kế toán quỹ TM - TG: Kiểm tra, In chứng từ Phiếu thu - Phiếu chi và Sổ quỹ tiền mặt

( Kế toán công nợ: Khai báo danh mục khách hàng, nhà cung cấp, công nợ đầu kỳ và kiểm tra sổ chi tiết và tổng hợp có liên quan.

( Kế toán kho: Khai báo danh mục kho, danh mục vật tư, hàng hoá, khai báo hàng tồn kho đầu kỳ, in Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, sổ chi tiết và tổng hợp có liên quan.

( Kế toán tiền lương: Khai báo danh mục phòng ban, danh mục nhân viên,  kiểm tra sổ chi tiết và tổng hợp có liên quan.

( Kế toán CCDC, TSCĐ: Khai báo danh mục CCDC, TSCĐ đầu kỳ, kiểm tra sổ chi tiết và tổng hợp có liên quan.

( Kế toán giá thành: Khai báo sản phầm dở dang, tính giá thành sản phẩm.

( Kế toán thuế: Kiểm tra PL01-1GTGT (Bán ra), PL01-2GTGT (Mua vào), Tờ khai và báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn.

( Báo cáo tài chính: Truy xuất, xem và in bảng cân đối số phát sinh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Báo cáo kết quả HĐKD và thuyết minh BCTC.

( NHẬP LIỆU: Là giao diện chính hạch toán nhập liệu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán Excel.

( In sổ sách kế toán: In sổ cái, Sổ chi tiết, Sổ nhật ký, Sổ theo dõi CCDC và Khấu hao TSCĐ.
BÀI 1: 
KHAI BÁO THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, KHAI BÁO CÁC DANH MỤC, KHAI BÁO SỐ DƯ ĐẦU KỲ TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN EXCEL


Giới thiệu

Bài 1, Khai báo thông tin doanh nghiệp, khai báo các danh mục, khai báo số dư đầu kỳ trên phần mềm kế toán Excel, giúp cho sinh viên có kiến thức, kỹ năng, thái độ tự chủ về nhiệm vụ; chịu trách nhiệm với công việc về khai báo thông tin doanh nghiệp, các danh mục có liên quan và khai báo số dư đầu trên phần mềm kế toán Excel.

Mục tiêu

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày được trình tự thực hiện quy trình khai báo thông tin doanh nghiệp, khai báo các danh mục, khai báo số dư đầu kỳ trên phần mềm kế toán Excel

- Thao tác được trình tự thực hiện quy trình khai báo thông tin doanh nghiệp, khai báo các danh mục, khai báo số dư đầu kỳ trên phần mềm kế toán Excel

1. Hướng dẫn khai báo thông tin doanh nghiệp

( Bước 1: Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.

( Bước 2: Nhập thông tin vào phần mềm Kế toán Excel và nhập thông tin kỳ kế toán.


- Tên doanh nghiệp


- Địa chỉ

- Số điện thoại


- Tài khoản ngân hàng


- Tên ngân hàng


- Người đại diện


- …


( Bước 3: Khi nhập liệu thông tin hoàn tất và lưu dữ liệu:  Nhấn  Ctrl + S. Sau đó Nhấn hộp thoại MENU để quay ra cửa sổ làm việc chính để thao tác làm việc tiếp tục. 

- Nhập thông tin doanh nghiệp
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- Nhập thông tin kỳ kế toán: Từ ngày 01/01/N - 31/12/N
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2. Khai báo các danh mục trên phần mềm kế toán Excel

2.1. Khai báo danh mục nhân viên


( Bước 1: Nhấn “Phân hệ Kế toán tiền lương” 

( Bước 2: Chọn khai báo thông tin nhân viên và phòng ban

- Khai báo thông tin: Họ và tên, chức vụ, phòng ban (Ở màn hình này khai báo tiếp tục).
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*. Lưu ý: Khai báo danh mục nhân viên được phép khai báo ở bên phân hệ khách hàng, nhà cung cấp.



( Bước 3: Nhấn Ctrl + S: Lưu. Sau đó Nhấn hộp thoại MENU để quay ra cửa sổ làm việc chính để thao tác làm việc tiếp tục trên phân hệ khác. 


2.2. Khai báo danh mục khách hàng (KH)

( Bước 1: Nhấn “Phân hệ Kế toán công nợ” 
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( Bước 2: Chọn khai báo danh mục khách hàng nhà cung cấp

- Khai báo thông tin: Mã khách hàng, loại khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, mã số thuế, Số tài khoản, tài khoản ngân hàng, điện thoại, …
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( Bước 3: Nhấn Ctrl + S: Lưu. Sau đó Nhấn hộp thoại MENU để quay ra cửa sổ làm việc chính để thao tác làm việc tiếp tục trên phân hệ khác. 


2.3. Khai báo danh mục nhà cung cấp (NCC)

( Bước 1: Nhấn “Phân hệ Kế toán công nợ” 
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( Bước 2: Chọn khai báo danh mục khách hàng nhà cung cấp


- Khai báo thông tin: Mã nhà cung cấp, loại nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, mã số thuế, Số tài khoản, tài khoản ngân hàng, điện thoại, …
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( Bước 3: Nhấn Ctrl + S: Lưu. Sau đó Nhấn hộp thoại MENU để quay ra cửa sổ làm việc chính để thao tác làm việc tiếp tục trên phân hệ khác. 


2.4. Khai báo danh mục kho 


( Bước 1: Nhấn “Phân hệ Kế toán kho” 
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( Bước 2: Chọn danh mục kho


- Khai báo thông tin: Mã kho, tên kho, TK Nợ, TK Có (Nếu có)
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( Bước 3: Nhấn Ctrl + S: Lưu. Sau đó Nhấn hộp thoại MENU để quay ra cửa sổ làm việc chính để thao tác làm việc tiếp tục trên phân hệ khác. 


2.5. Khai báo danh mục vật tư, hàng hoá, công cụ dụng cụ 


( Bước 1: Nhấn “Phân hệ Kế toán kho” 
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( Bước 2: Chọn danh mục vật tư, HTK đầu kỳ

- Khai báo thông tin: Mã vật tư, tên vật tư, ĐVT, Loại hàng hoá, CCDC, NVL, TP.
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( Bước 3: Nhấn Ctrl + S: Lưu. Sau đó Nhấn hộp thoại MENU để quay ra cửa sổ làm việc chính để thao tác làm việc tiếp tục trên phân hệ khác. 


3. Nhập số dư đầu kỳ trên phần mềm kế toán Excel


3.1. Nhập số dư đầu kỳ các tài khoản tổng hợp

( Bước 1: Nhấn “Phân hệ Báo cáo tài chính”
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( Bước 2: Nhấn “Bảng cân đối số phát sinh”
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( Bước 3: Nhấn “Nhập số dư ban đầu”
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( Bước 4: Nhập thông tin số dư vào phần mềm
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( Bước 5: Nhấn Ctrl + S: Lưu. Sau đó Nhấn hộp thoại MENU để quay ra cửa sổ làm việc chính để thao tác làm việc tiếp tục trên phân hệ khác. 


3.2. Nhập số dư đầu kỳ các tài khoản có chi tiết


3.2.1. Nhập số dư đầu kỳ tài khoản có chi tiết: 112, 131, 331, …


( Bước 1: Nhấn “Phân hệ Báo cáo tài chính”
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( Bước 2: Nhấn “Bảng cân đối số phát sinh”
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( Bước 3: Nhấn “Nhập số dư ban đầu”
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( Bước 4: Nhập thông tin số dư vào phần mềm


- TK 1121 (Chi tiết ngân hàng)
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- TK 131 (Chi tiết dư nợ hoặc có từng khách hàng)
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- TK 331 (Chi tiết dư nợ hoặc có từng NCC)
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( Bước 5: Nhấn Ctrl + S: Lưu. Sau đó Nhấn hộp thoại MENU để quay ra cửa sổ làm việc chính để thao tác làm việc tiếp tục trên phân hệ khác. 


3.2.2. Nhập số dư đầu kỳ tài khoản có chi tiết: 152, 153, 155, 156, …


( Bước 1: Nhấn “Phân hệ Kế toán kho” 
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( Bước 2: Chọn danh mục vật tư, HTK đầu kỳ

- Nhập thông tin số lượng, giá trị theo từng loại vật tư, hàng hoá
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( Bước 3: Nhấn Ctrl + S: Lưu. Sau đó Nhấn hộp thoại MENU để quay ra cửa sổ làm việc chính để thao tác làm việc tiếp tục trên phân hệ khác. 

BÀI 2: 
HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH 
TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN EXCEL

Giới thiệu:


Bài 2, Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên phần mềm kế toán Excel, giúp cho sinh viên có kiến thức, kỹ năng, kỹ năng, thái độ tự chủ về nhiệm vụ; chịu trách nhiệm với công việc về hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm kế toán trên Excel.

Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày được trình tự thực hiện quy trình hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp trên phần mềm kế toán Excel.

- Thao tác được trình tự thực hiện quy trình hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp vào phần mềm kế toán Excel.


1. Hạch toán trên phân hệ kế toán quỹ tiền mặt - tiền gửi

( Bước 1: Nhấn phân hệ “NHẬP LIỆU”.
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( Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin về hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Ngày ghi sổ, ngày chứng từ gốc, số chứng từ, TK Nợ, TK Có, số tiền phát sinh, thuế suất, tiền thuế, người nộp tiền, mã khách hàng, NCC, ký hiệu mẫu số hoá đơn, ký hệu hoá đơn, số hoá đơn, đối tượng CP, đối tượng tập hợp chi phí. 
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( Bước 3: Khi nhập liệu thông tin hoàn tất và lưu dữ liệu:  Nhấn  Ctrl + S. Sau đó Nhấn hộp thoại MENU để quay ra cửa sổ làm việc chính để thao tác làm việc tiếp tục. 
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( Bước 4: In phiếu thu, phiếu chi, Nhấn hộp thoại chọn phân hệ Kế toán quỹ tiền mặt - tiền gửi  
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2. Hạch toán trên phân hệ kế toán công nợ

( Bước 1: Nhấn phân hệ “NHẬP LIỆU”.
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( Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin về hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Ngày ghi sổ, ngày chứng từ gốc, số chứng từ, TK Nợ, TK Có, số tiền phát sinh, thuế suất, tiền thuế, người nộp tiền, mã khách hàng, NCC, ký hiệu mẫu số hoá đơn, ký hệu hoá đơn, số hoá đơn, đối tượng CP, đối tượng tập hợp chi phí. 
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( Bước 3: Khi nhập liệu thông tin hoàn tất và lưu dữ liệu:  Nhấn  Ctrl + S. Sau đó Nhấn hộp thoại MENU để quay ra cửa sổ làm việc chính để thao tác làm việc tiếp tục. 
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( Bước 4: Xem chi tiết công nợ, Nhấn hộp thoại chọn phân hệ Kế toán công nợ
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3. Hạch toán trên phân hệ kế toán kho

( Bước 1: Nhấn phân hệ “NHẬP LIỆU”.
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( Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin về hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Ngày ghi sổ, ngày chứng từ gốc, số chứng từ, TK Nợ, TK Có, số tiền phát sinh, thuế suất, tiền thuế, người nộp tiền, mã khách hàng, NCC, ký hiệu mẫu số hoá đơn, ký hệu hoá đơn, số hoá đơn, đối tượng CP, đối tượng tập hợp chi phí. 
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( Bước 3: Khi nhập liệu thông tin hoàn tất và lưu dữ liệu:  Nhấn  Ctrl + S. Sau đó Nhấn hộp thoại MENU để quay ra cửa sổ làm việc chính để thao tác làm việc tiếp tục. 
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( Bước 4: In phiếu nhập kho, xuất kho, Nhấn hộp thoại chọn phân hệ Kế toán kho
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4. Hạch toán trên phân hệ kế toán tiền lương

( Bước 1: Nhấn phân hệ “NHẬP LIỆU”.
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( Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin về hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Ngày ghi sổ, ngày chứng từ gốc, số chứng từ, TK Nợ, TK Có, số tiền phát sinh, thuế suất, tiền thuế, người nộp tiền, mã khách hàng, NCC, ký hiệu mẫu số hoá đơn, ký hệu hoá đơn, số hoá đơn, đối tượng CP, đối tượng tập hợp chi phí. 
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*. Lưu ý: Hạch toán kế toán các khoản trích theo lương tương tự 


( Bước 3: Khi nhập liệu thông tin hoàn tất và lưu dữ liệu:  Nhấn  Ctrl + S. Sau đó Nhấn hộp thoại MENU để quay ra cửa sổ làm việc chính để thao tác làm việc tiếp tục. 
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( Bước 4: Chấm công và xem Bảng thanh toán tiền lương và các khoản trích theo lương, Nhấn hộp thoại chọn phân hệ Kế toán tiền lương
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5. Hạch toán trên phân hệ kế toán công cụ dụng cụ và TSCĐ

( Bước 1: Nhấn phân hệ “NHẬP LIỆU”
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( Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin về hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Ngày ghi sổ, ngày chứng từ gốc, số chứng từ, TK Nợ, TK Có, số tiền phát sinh, thuế suất, tiền thuế, người nộp tiền, mã khách hàng, NCC, ký hiệu mẫu số hoá đơn, ký hệu hoá đơn, số hoá đơn, đối tượng CP, đối tượng tập hợp chi phí. 
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( Bước 3: Khi nhập liệu thông tin hoàn tất và lưu dữ liệu:  Nhấn  Ctrl + S. Sau đó Nhấn hộp thoại MENU để quay ra cửa sổ làm việc chính để thao tác làm việc tiếp tục. 
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( Bước 4: Xem chi tiết CCDC, TSCĐ, Nhấn hộp thoại chọn phân hệ Kế toán CCDC, TSCĐ
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6. Hạch toán trên phân hệ kế toán giá thành

( Bước 1: Nhấn phân hệ “NHẬP LIỆU”
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( Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin về hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Ngày ghi sổ, ngày chứng từ gốc, số chứng từ, TK Nợ, TK Có, số tiền phát sinh, thuế suất, tiền thuế, người nộp tiền, mã khách hàng, NCC, ký hiệu mẫu số hoá đơn, ký hệu hoá đơn, số hoá đơn, đối tượng CP, đối tượng tập hợp chi phí. 
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( Bước 3: Khi nhập liệu thông tin hoàn tất và lưu dữ liệu:  Nhấn  Ctrl + S. Sau đó Nhấn hộp thoại MENU để quay ra cửa sổ làm việc chính để thao tác làm việc tiếp tục. 
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( Bước 4: Xem bảng tính giá thành sản xuất, Nhấn hộp thoại chọn phân hệ Kế toán giá thành
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7. Thao tác công việc phân hệ kế toán thuế

( Bước 1: Nhấn phân hệ “NHẬP LIỆU”
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( Bước 2: Nhập đầy đủ thông tin về hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Ngày ghi sổ, ngày chứng từ gốc, số chứng từ, TK Nợ, TK Có, số tiền phát sinh, thuế suất, tiền thuế, người nộp tiền, mã khách hàng, NCC, ký hiệu mẫu số hoá đơn, ký hệu hoá đơn, số hoá đơn, đối tượng CP, đối tượng tập hợp chi phí. 
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( Bước 3: Khi nhập liệu thông tin hoàn tất và lưu dữ liệu:  Nhấn  Ctrl + S. Sau đó Nhấn hộp thoại MENU để quay ra cửa sổ làm việc chính để thao tác làm việc tiếp tục. 
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( Bước 4: Xem bảng tính giá thành sản xuất, Nhấn hộp thoại chọn phân hệ Kế toán giá thành
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BÀI 3: 
LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, IN SỔ SÁCH KẾ TOÁN 
TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN EXCEL

Giới thiệu:


Bài 3, Lập báo cáo tài chính, in sổ sách kế toán trên phần mềm kế toán Excel, giúp cho sinh viên có kiến thức, kỹ năng, thái độ tự chủ về nhiệm vụ; chịu trách nhiệm với công việc về lập báo cáo tài chính, in sổ sách kế toán trên phần mềm kế toán trên Excel.

Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày được trình tự thực hiện quy trình lập báo cáo tài chính tại doanh nghiệp trên phần mềm kế toán Excel.


- Trình bày được trình tự thực hiện quy trình in sổ sách kế toán tại doanh nghiệp trên phần mềm kế toán Excel.


- Thao tác được trình tự thực hiện quy trình lập báo cáo tài chính tại doanh nghiệp trên phần mềm kế toán Excel.


- Thao tác được trình tự thực hiện quy trình in sổ sách kế toán tại doanh nghiệp trên phần mềm kế toán Excel.


1. Lập báo cáo tài chính trên phần kế toán trên Excel

1.1. Bảng cân đối số phát sinh

( Bước 1: Nhấn phân hệ “BÁO CÁO TÀI CHÍNH”.
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( Bước 2: Chọn Bảng cân đối số phát sinh. 
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( Bước 3: Nhập thông tin ngày, tháng, năm tài chính (Kỳ kế toán)
[image: image78.png]PM Ke toan Excel MocLanNew - Excel

Insert  Pagelayout  Formuas  Data  Review  View Tell me what you want £ share

ﬁ % ML General - 2] 7 T | s p
B - itona! e ! y Wi~ .

Paste BIu Merge & Center - § - % » |43 g Conditional Formatas Cell Insert Delete Format . sona Fnda

B 4 e Formatting - Table- Styles< - - - < Clear Fiter - Select~
Clipboard 1 Font 5 Algnment 5 Number 5 Styles cels Editing ~
Al - £ v
m Nhép s6 dw ban dau Tirngay: RUVLSVFLYIN Dén ngay:IVAPIPLIVIE =

ANG CAN DOI TAI KHOAN

B ik theo Thin b S 2000 TTETC iy,
Tir ngay 0VI12021 a2 ngay 3122021

A 9 B T ik

Nausi nsp thué: CONG TY TNHH SX-TMDV HUNG THINH
M3 55 thus: 01001001x
Tén asi 1§ thus (néu o6
M3 55 thus:
e tro Iy d liu nsm truse
20074 1205 7 VB thlem
TiEn
Tén tai khoin S8 dv @i ky S8 phat sinh trong ky S5 d cudi k.
No. cs No. cs No. cs
A B 1 2 3 4 5 6
]| Tien ~ 34549147~ ~ ~ 1.550.0~ 33394147~ ~
i Tien Vst Nam 5431478 0 0 11550000 TR 0
| Ngosite [ [ [ [ [ [
3 |Vengtients 0 0 0 0 [ [
112_|Tién gii Ngan hang 765.000.000 0 0 0 765.000.000 [
1121 Tien Viet Narm 765.000.000 [ [ 0 765,000,000 0 2

i w = 1 + 0%






( Bước 4: Lưu dữ liệu và In, sau đó nhấn hộp thoại MENU để quay ra cửa sổ làm việc chính để thao tác làm việc tiếp tục. 


1.2. Bảng cân đối kế toán


( Bước 1: Nhấn phân hệ “BÁO CÁO TÀI CHÍNH”.
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( Bước 2: Chọn Cân đối kế toán. 
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( Bước 3: Nhập thông tin ngày, tháng, năm tài chính (Kỳ kế toán)
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( Bước 4: Lưu dữ liệu và In, sau đó nhấn hộp thoại MENU để quay ra cửa sổ làm việc chính để thao tác làm việc tiếp tục. 


1.3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD


( Bước 1: Nhấn phân hệ “BÁO CÁO TÀI CHÍNH”.
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( Bước 2: Chọn Kết quả hoạt động SXKD. 
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( Bước 3: Kiểm tra thông tin ngày, tháng, năm tài chính (Kỳ kế toán)
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( Bước 4: Lưu dữ liệu và In, sau đó nhấn hộp thoại MENU để quay ra cửa sổ làm việc chính để thao tác làm việc tiếp tục. 


1.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

( Bước 1: Nhấn phân hệ “BÁO CÁO TÀI CHÍNH”.
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( Bước 2: Chọn báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 
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( Bước 3: Kiểm tra thông tin ngày, tháng, năm tài chính (Kỳ kế toán)
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( Bước 4: Lưu dữ liệu và In, sau đó nhấn hộp thoại MENU để quay ra cửa sổ làm việc chính để thao tác làm việc tiếp tục. 


1.5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

( Bước 1: Nhấn phân hệ “BÁO CÁO TÀI CHÍNH”.
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( Bước 2: Chọn thuyết minh báo cáo tài chính. 
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( Bước 3: Kiểm tra thông tin ngày, tháng, năm tài chính (Kỳ kế toán)
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( Bước 4: Lưu dữ liệu và In, sau đó nhấn hộp thoại MENU để quay ra cửa sổ làm việc chính để thao tác làm việc tiếp tục. 


2. In sổ sách kế toán

2.1. Sổ tổng hợp

2.1.1. Sổ Nhật ký chung


( Bước 1: Nhấn phân hệ “IN ẤN SỔ SÁCH KẾ TOÁN”.
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( Bước 2: Chọn sổ nhật ký. 
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( Bước 3: Kiểm tra thông tin ngày, tháng chứng từ, số chứng từ, diễn giải tài khoản, tài khoản đối ứng, phát sinh Nợ, phát sinh Có.
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( Bước 4: Lưu dữ liệu và In, sau đó nhấn hộp thoại MENU để quay ra cửa sổ làm việc chính để thao tác làm việc tiếp tục. 


2.1.2. Sổ Cái


( Bước 1: Nhấn phân hệ “IN ẤN SỔ SÁCH KẾ TOÁN”.
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( Bước 2: Chọn sổ cái các tài khoản. 
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( Bước 3: Kiểm tra thông tin ngày, tháng chứng từ, số chứng từ, diễn giải tài khoản, tài khoản đối ứng, phát sinh Nợ, phát sinh Có.
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( Bước 4: Lưu dữ liệu và In, sau đó nhấn hộp thoại MENU để quay ra cửa sổ làm việc chính để thao tác làm việc tiếp tục. 


2.2. Sổ chi tiết


2.2.1. Sổ chi tiết các tài khoản


( Bước 1: Nhấn phân hệ “IN ẤN SỔ SÁCH KẾ TOÁN”.
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( Bước 2: Chọn sổ chi tiết các tài khoản. 
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( Bước 3: Kiểm tra thông tin ngày, tháng chứng từ, số chứng từ, diễn giải tài khoản, tài khoản đối ứng, phát sinh Nợ, phát sinh Có.
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( Bước 4: Lưu dữ liệu và In, sau đó nhấn hộp thoại MENU để quay ra cửa sổ làm việc chính để thao tác làm việc tiếp tục. 


2.2.2. Sổ chi tiết khác có liêu quan (Tương tự)

BÀI TẬP THỰC HÀNH


Bài tập số 1: Bài tập thực hành tổng hợp kế toán trên Excel



I. TÓM TẮT QUY TRÌNH KẾ TOÁN TRÊN EXCEL


 Bước 1: Sao chép file phần mềm Kế toán Excel


 Bước 2: Khai báo các danh mục ban đầu


 Bước 3: Khai báo số dư ban đầu


 Bước 4: Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo các phân hệ trên phần mềm

 Bước 5: Thực hiện các bút toán cuối kỳ và Kế toán tổng hợp, xác định kết quả kinh doanh.

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:


  Bước 1: Sao chép file phần mềm Kế toán Excel


- Thông tin ban đầu:


Tại Công ty TNHH SX - TM Hưng Thịnh có thông tin như sau:

	
Loại hình DN 
	Thương mại, dịch vụ 

	Chế độ kế toán
	Áp dụng theo TT200/2014/TT-BTC

	Ngày bắt đầu của năm tài chính
	01/01/N - 31/12/N (N: Là năm hiện hành)

	Tùy chọn lập hóa đơn
	Hóa đơn GTGT kiêm phiếu xuất kho

	Phương pháp tính giá xuất kho
	Bình quân từng kỳ

	Phương pháp tính thuế GTGT
	Phương pháp khấu trừ



 Bước 2: Khai báo các danh mục ban đầu


1. Danh mục cơ cấu tổ chức - nhân viên:
	Mã Nhân viên
	Tên nhân viên
	Phòng ban
	Số TK (NH NN&PTNT)

	PMQUANG
	Phạm Minh Quang
	Giám đốc
	

	TNPHUONG
	Tạ Nguyệt Phương
	P.Giám đốc
	

	NVNAM
	Nguyễn Văn Nam
	Tp. Kinh doanh
	

	NVBINH
	Nguyễn Văn Bình
	NV.Kinh doanh
	

	TDCHI
	Trần Đức Chi
	Tp. Kế toán
	

	PVMINH
	Phạm Văn Minh
	NV. Kế toán
	

	NTLAN
	Nguyễn Thị Lan
	Tp.HC-TH
	

	LMDUYEN
	Lâm Mỹ Duyên
	NV.P.HC-TH
	


	Mã Nhân viên
	Tên nhân viên
	Phòng ban
	Lương thỏa thuận
	Lương đóng BH
	Số người phụ thuộc

	PMQUANG
	Phạm Minh Quang
	Giám đốc
	35.000.000
	3.670.000
	1

	TNPHUONG
	Tạ Nguyệt Phương
	P.Giám đốc
	25.000.000
	3.670.000
	1

	NVNAM
	Nguyễn Văn Nam
	Tp. Kinh doanh
	10.000.000
	2.850.000
	

	NVBINH
	Nguyễn Văn Bình
	NV.Kinh doanh
	8.000.000
	2.850.000
	

	TDCHI
	Trần Đức Chi
	Tp. Kế toán
	10.000.000
	2.850.000
	1

	PVMINH
	Phạm Văn Minh
	NV. Kế toán
	6.000.000
	2.850.000
	

	NTLAN
	Nguyễn Thị Lan
	Tp.HC-TH
	10.000.000
	2.850.000
	

	LMDUYEN
	Lâm Mỹ Duyên
	NV.P.HC-TH
	6.000.000
	2.850.000
	



2. Danh mục kho

	STT
	Mã kho
	Tên kho

	1
	156
	Kho hàng hóa

	2
	153
	Kho công cụ dụng cụ

	3
	155
	Kho thành phẩm

	4
	157
	Kho hàng gửi Đại lý



3. Danh mục Vật tư, Hàng hóa

	STT
	Mã VTHH
	Tên VTHH
	Tính chất
	ĐVT
	Thuế suất (%)
	Kho ngầm định
	TK kho

	1
	TV_LG19
	Ti vi LG 19 Inches
	VTHH
	Cái
	10%
	156
	1561

	2
	TV_LG21
	Ti vi LG 21 Inches
	VTHH
	Cái
	10%
	156
	1561

	3
	TV_LG29
	Ti vi LG 29 Inches
	VTHH
	Cái
	10%
	156
	1561

	4
	TL_TOSHIBA 110
	Tủ lạnh Toshiba 110 lít
	VTHH
	Cái
	10%
	156
	1561

	5
	TL_TOSHIBA 60
	Tủ lạnh Toshiba 60 lít
	VTHH
	Cái
	10%
	156
	1561

	6
	ĐT_NOKIA-N6
	Điện thoại Nokia N6
	VTHH
	Cái
	10%
	156
	1561

	7
	ĐT_NOKIA-N7
	Điện thoại Nokia N7
	VTHH
	Cái
	10%
	156
	1561

	8
	ĐT_SAMSUNG-E8
	Điện thoại Samsung E8
	VTHH
	Cái
	10%
	156
	1561

	9
	ĐT_SAMSUNG-D9
	Điện thoại Samsung D9
	VTHH
	Cái
	10%
	156
	1561



4. Danh mục công cụ dụng cụ

	STT
	Mã VTHH
	Tên VTHH
	Tính chất
	ĐVT
	Thuế suất (%)
	Kho ngầm định
	TK kho

	1
	QDC91
	Quạt điện cơ 91
	VTHH
	Cái
	10%
	153
	153

	2
	MAYIN_HP2900
	Máy in HP 2900
	VTHH
	Cái
	10%
	153
	153



5. Danh mục Tài khoản ngân hàng

	TK
	Số tài khoản
	Tên ngân hàng
	Số TK
	Ngân hàng

	1121
	0001232225121
	NH Nông nghiệp - PTNT. CN Ba Đình-HN
	
	

	1122
	0001254111122
	NH BIDV. CN Ba Đình - HN
	
	



6.  Danh mục Khách hàng

	STT
	Mã KH
	Tên KH
	Địa chỉ

	1
	CT_TIENDAT
	Công ty TNHH Tiến Đạt
	Số 26, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

	2
	CT_TANHOA
	Công ty TNHH Tân Hòa
	Số 32, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội

	3
	CT_TRAANH
	Công ty TNHH Trà Anh
	Số 28, Cầu Giấy - Hà Nội

	4
	CT_PHUTHE
	Công ty TNHH Phú Thế
	Số 12, Cầu Đuống - Hà Nội

	5
	CT_HOAANH
	Công ty TNHH Hòa Anh
	Số 88, Long Biên - Hà Nội

	6
	CT_HUEHOA
	Công ty CP  Huệ Hoa
	Số 68, Lê Lai- Thanh Xuân - HN

	7
	CT_HOANAM
	Công ty CP Hoa Nam
	Số 49, Hà An - HN

	8
	CT_TLAN
	Công ty CP Thái Lan
	Số 69, Thanh Xuân - HN

	9
	DL_TXUAN
	Đại lý Thanh Xuân
	Số 99, Thanh Xuân - HN

	10
	KHACHLE
	Khách lẻ
	


7. Danh mục nhà cung cấp

	STT
	Mã NCC
	Tên NCC
	Địa chỉ

	1
	CT_LANTAN
	Công ty TNHH Lan Tân
	Số 33, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

	2
	CT_HALIEN
	Công ty TNHH Hà Liên
	Số 16, Thăng Long, Hà Nội

	3
	CT_HONGHA
	Công ty TNHH Hồng Hà
	Số 22, Nguyễn Văn Cừ, Hà Nội

	4
	CT_HATHANH
	Công ty CP Hà Thành
	Số 12, Trần Cung, Từ Liêm, Hà Nội

	5
	CT_TANVAN
	Công ty Tân Văn
	Số 96, Ngọc Hoa, Ba Đình, Hà Nội

	6
	CT_HUEHOA
	Công ty CP  Huệ Hoa
	Số 68, Lê Lai- Thanh Xuân - HN

	7
	CT_PHUTHAI
	Công ty CP Phú Thái
	Số 36, Hoàng Long, HN

	8
	DL_HN
	Cty Điện lực Hà Nội
	Số 69, Xuân Thủy, Cầu Giấy, HN

	9
	CT_TRANANH
	Cty TNHH Trần Anh
	100, Đường Láng, Hà Nội

	10
	KHACHVL
	Khách vãng lai
	



8. Danh mục Tài sản cố định:


Tài sản cố định ghi tăng từ các năm trước

	Mã TSCĐ
	Tên TSCĐ
	Phòng ban
	Ngày tính khấu hao
	Thời gian sử dụng (Tháng)
	Nguyên giá
	HMLK

	NHAA1
	Nhà A1
	P.Giám đốc
	01/01/2015
	180
	1.500.000.000
	700.000.000

	NHAA2
	Nhà A2
	P.Giám đốc
	01/01/2015
	180
	1.950.000.000
	910.000.000

	XOTO12
	Xe Toyota 12 chỗ
	P.Giám đốc
	01/01/2015
	120
	400.000.000
	280.000.000

	OTO_KIA2,5
	Ô tô Kia tải
	Kinh doanh
	01/01/2016
	120
	500.000.000
	300.000.000

	MVT01
	Máy vi tính Intel 
	P.HC-TH
	01/01/2020
	36
	32.000.000
	21.333.333

	MVT02
	Máy vi tính Intel 
	P.HC-TH
	01/01/2020
	36
	45.000.000
	30.000.000

	MTXT
	Máy tính xách  tay
	Kế toán
	01/01/2020
	36
	30.000.000
	20.000.000

	TỔNG CỘNG
	4.457.000.000
	2.261.333.333



- Số dư tài khoản ngân hàng

	TK
	Số tài khoản
	Tên ngân hàng
	Dư nợ NT
	Dư Nợ
	Dư Có

	1121
	0001232225121
	NH Nông nghiệp - PTNT. CN Ba Đình
	
	300.000.000
	

	1122
	0001254111122
	NH BIDV. CN Ba Đình - HN
	
	465.000.000
	

	Tổng cộng:
	
	765.000.000
	



- Chi tiết số dư công nợ khách hàng:

	TK
	Tên khách hàng
	Dư Nợ
	Dư Có

	131
	Công ty TNHH Tân Hòa
	80.000.000
	

	131
	Công ty CP  Huệ Hoa
	230.000.000
	

	131
	Công ty TNHH Trà Anh
	
	30.000.000

	131
	Công ty TNHH Hòa Anh
	150.996.250
	

	131
	Công ty TNHH Phú Thế
	15.000.000
	

	
	Tổng cộng:
	475.996.250
	30.000.000



- Chi tiết số dư công nợ nhà cung cấp:

	TK
	Tên nhà cung cấp
	Dư Nợ
	Dư Có

	331
	Công ty TNHH Lan Tân
	35.000.000
	

	331
	Công ty TNHH Hà Liên
	
	76.100.000

	331
	Công ty CP Hà Thành
	
	30.000.000

	
	Tổng cộng:
	35.000.000
	106.100.000



- Tồn kho ban đầu của vật tư hàng hóa:

	Kho
	Tên vật tư hàng hóa
	Số lượng

(Cái)
	Đơn giá

(Đ/Cái)
	Thành tiền

	156
	Ti vi LG 19 Inches
	10
	2.440.000
	24.400.000

	156
	Ti vi LG 21 Inches
	20
	2.700.000
	54.000.000

	156
	Ti vi LG 29 Inches
	05
	9.000.000
	45.000.000

	156
	Tủ lạnh Toshiba 110 lít
	20
	7.500.000
	150.000.000

	156
	Tủ lạnh Toshiba 60 lít
	15
	5.333.333
	80.000.000

	156
	Điện thoại Nokia N6
	20
	4.000.000
	80.000.000

	156
	Điện thoại Nokia N7
	10
	4.200.000
	42.000.000

	156
	Điện thoại Samsung E8
	20
	3.910.000
	78.200.000

	156
	Điện thoại Samsung D9
	10
	5.000.000
	50.000.000

	
	Cộng
	
	
	603.600.000

	153
	Quạt điện cơ 91
	2
	
	7.400.000

	153
	Máy in HP 2900
	2
	
	4.000.000

	
	Cộng:
	
	
	11.400.000


 Bước 3: Khai báo số dư ban đầu
	Số hiệu TK
	Tên TK
	Số dư đầu kỳ

	Cấp 1
	Cấp 2
	
	Nợ
	Có

	111
	 
	Tiền mặt
	345.491.419
	 

	
	1111
	Tiền Việt Nam
	345.491.419
	 

	112
	
	Tiền gửi NH 
	765.000.000
	 

	
	1121
	Tiền Việt Nam (NH Nông nghiệp)
	300.000.000
	

	
	1121
	Tiền Việt Nam (NH BIDV)
	465.000.000
	

	121
	
	Chứng khoán kinh doanh
	583.000.000
	

	
	1212
	Cổ phiếu
	383.000.000
	

	
	1218
	Trái phiếu
	200.000.000
	

	131
	
	Phải thu của khách hàng
	475.996.250
	30.000.000

	153
	
	Công cụ dụng cụ
	11.400.000
	

	156
	 
	Hàng hóa
	603.600.000
	 

	211
	 
	Tài sản cố định hữu hình
	4.457.000.000
	 

	
	2111
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	3.450.000.000
	

	
	2113
	Phương tiện vận tải, truyền dẫn
	900.000.000
	

	
	2114
	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	107.000.000
	

	214
	 
	Hao mòn TSCĐ 
	
	2.261.333.333

	
	2141
	Hao mòn TSCĐ hữu hình
	
	2.261.333.333

	242
	
	Chi phí trả trước
	9.000.000
	

	331
	 
	Phải trả cho ng​ười bán 
	35.000.000 
	106.100.000

	333
	
	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
	
	22.834.091

	
	33311
	Thuế GTGT đầu ra phải nộp
	
	12.834.091

	
	3334
	Thuế TNDN
	
	10.000.000

	3411
	
	Các khoản đi vay
	
	500.000.000

	
	3411
	Các khoản đi vay
	
	500.000.000

	353
	
	Quỹ khen thưởng phúc lợi
	
	250.300.000

	
	3531
	Quỹ khen thưởng
	
	150.300.000

	
	3532
	Quỹ phúc lợi
	
	100.000.000

	411
	 
	Nguồn vốn kinh doanh
	
	2.928.572.576

	
	41112
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu (CP Ưu đãi)
	
	2.928.572.576

	414
	
	Quỹ đầu tư phát triển
	
	135.460.000

	421
	
	Lợi nhuận chưa phân phối
	
	1.054.387.669

	
	4211
	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
	
	1.054.387.669

	Tổng cộng
	7.285.487.669
	7.285.487.669



 Bước 4: Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên các phân hệ


CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH THÁNG 1/N


(( Phân hệ mua hàng


Nghiệp vụ 1: Ngày 03/01/N, mua hàng của Công ty TNHH Hồng Hà (chưa thanh toán): 


Tivi LG 21 inches SL: 10; ĐG: 2.700.000 (VND/cái) = 27.000.000đ


Tivi LG 29 inches SL: 08; ĐG: 8.990.000 (VND/cái) = 71.920.000đ

VAT 10%, theo HĐ GTGT số 00012745, ký hiệu AA/20P, mẫu: 01GTKT3/001 (1K23TBA), ngày 02/01/N.


Nghiệp vụ 2: Ngày 06/01/N, Phạm Văn Minh thanh toán tiền điện tháng 12/2021 cho Công ty Điện lực Hà Nội PC001 ở bộ phận quản lý DN, số tiền chưa thuế GTGT là 6.000.000 (VAT 10%). Theo HĐ GTGT số 0051245, ký hiệu DL/20E, mẫu: 01GTKT3/001, ngày 05/01/N. (VD: Mẫu số: 1, ký hiệu: K23THA, số 39047).

Nghiệp vụ 3: Ngày 08/01/N, chi tiền mặt mua hàng của Công ty Cổ phần Phú Thái về nhập kho:



Tivi LG 19 inches SL: 10 ĐG: 2.400.000 (VND/cái) = 24.000.000đ



Tivi LG 21inches SL: 15 ĐG: 2.800.000 (VND/cái)  = 42.000.000đ


VAT 10%, theo HĐ GTGT số 0085126, ký hiệu NT/20T, mẫu: 01GTKT3/001, ngày 08/01/N.


Nghiệp vụ 4: Ngày 09/01/N, mua CCDC của Công ty TNHH Hồng Hà (đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng Nông Nghiệp về nhập kho.


Quạt điện cơ 91 SL: 02 ĐG: 250.000 (VND/cái)
=    500.000đ


Máy in SL: 01 ĐG: 4.000.000 (VND/cái) 
= 4.000.000đ 

VAT 10%, theo HĐ GTGT số 0032576, ký hiệu NK/20T, mẫu: 01GTKT3/001, ngày 08/01/N.

Nghiệp vụ 5: Ngày 16/01/N, mua hàng của Công ty TNHH Hà Liên (đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng BIDV về nhập kho: 


Điện thoại NOKIA N7 SL: 20 ĐG: 4.200.000 (VND/cái) = 


 Điện thoại SAMSUNG D9 SL: 15 ĐG: 4.000.000 (VND/cái) =

VAT 10%, theo HĐ GTGT số 0052185, ký hiệu DK/20T, mẫu: 01GTKT3/001, ngày 15/01/N.

Nghiệp vụ 6: Ngày 18/01/N, Công ty Cổ phần Phú Thái chuyển hàng theo đơn hàng số DMH00001 chưa thanh toán cho người bán: 


Tivi LG 19 inches SL: 12 ĐG: 2.300.000 (VND/cái)


 Tivi LG 21 inches SL: 10 ĐG: 3.000.000 (VND/cái) 

VAT 10%, theo HĐ GTGT số 0156214, ký hiệu NT/20T, mẫu: 01GTKT3/001, ngày 17/01/N.

2( Phân hệ Kho


Nghiệp vụ 7: Ngày 20/01/N, xuất hàng cho Phạm Văn Minh (Phòng kinh doanh) sử dụng tính vào chi phí bán hàng: Điện thoại SAMSUNG E8 SL: 01

Nghiệp vụ 8: Ngày 21/01/N, xuất quạt điện cơ 91 sử dụng ở Phòng kế toán, số lượng 1 cái, tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.


3( Phân hệ Bán hàng


Nghiệp vụ 9: Ngày 20/01/N, bán hàng cho Công ty TNHH Tiến Đạt (chưa thu tiền): Tivi LG 21inches SL: 15 ĐG: 4.000.000 (VND/cái) =


Tivi LG 29 inches SL: 10 ĐG: 9.800.000 (VND/cái)

 VAT 10%, theo HĐ GTGT số 0000001; ký hiệu HT/20T, mẫu số 01GTKT3/001, ngày 20/01/N.

Nghiệp vụ 10: Ngày 21/01/N, bán hàng cho Công ty TNHH Trà Anh, đã thu bằng tiền mặt: 


Điện thoại NOKIA N6 SL: 20 ĐG: 5.800.000 (VND/cái) 


Điện thoại SAMSUNG E8 SL: 15 ĐG: 5.410.000 (VND/cái) 

VAT 10%, theo HĐ GTGT số 0000002; ký hiệu HT/20T, mẫu số 01GTKT3/001, ngày 21/01/N.

Nghiệp vụ 11: Ngày 22/01/N, đại lý Thanh Xuân thông báo đã bán được hàng: Tivi LG 19 inches SL: 6 ĐG: 3.500.000 (VND/cái) Điện thoại SAMSUNG E8 SL: 10 ĐG: 4.800.000 (VND/cái) Xuất HĐ GTGT cho hàng đại lý đã bán, VAT mỗi mặt hàng 10%, số HĐ 0000003, ký hiệu HT/20T, mẫu số 01GTKT3/001, ngày 22/01/N. Đại lý Thanh Xuân chuyển khoản trả tiền qua ngân hàng BIDV.


Nghiệp vụ 12: Ngày 22/01/N, bán hàng cho Công ty TNHH Tân Hòa, thu bằng tiền gửi ngân hàng BIDV: 


Điện thoại NOKIA N7 SL: 15 ĐG: 6.500.000 (VND/cái) 

VAT 10%, theo HĐ GTGT số 0000004, ký hiệu: HT/20T, mẫu số 01GTKT3/001, ngày 22/01/N.

Nghiệp vụ 13: Ngày 23/01/N, Trần Đức Chi bán hàng cho khách lẻ thu tiền mặt: 


Tivi LG 21inches SL: 05 ĐG: 4.000.000 (VND/cái) =


Tivi LG 29 inches SL: 08 ĐG: 9.800.000 (VND/cái) =

VAT 10%, theo HĐ GTGT số 0000005, ký hiệu AB/20T, mẫu số 01GTKT3/001, ngày 23/01/N.

4( Phân hệ Quỹ - TGNH


Nghiệp vụ 14: Ngày 24/01/N, chi tiền tạm ứng cho Nguyễn Văn Nam số tiền là 4.000.000 VND.


Nghiệp vụ 15: Ngày 24/01/N, Tạ Nguyệt Phương thanh toán tiền chi tiếp khách tại Nhà hàng Ana, tổng tiền thanh toán là 4.400.000, theo HĐ thông thường số 0012587, ngày 24/01/N, ký hiệu HD/20T.


Nghiệp vụ 16: Ngày 25/01/N, Lê Mỹ Duyên xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản NH Nông Nghiệp số tiền 30.000.000 VND.


Nghiệp vụ 17: Ngày 25/01/N, Công ty Cổ phần Hoa Nam thanh toán tiền nợ, số tiền: 138.985.000 VND, đã nhận được giấy báo Có của NH Nông Nghiệp.


Nghiệp vụ 18: Ngày 26/01/N, thanh toán tiền hoa hồng đại lý cho đại lý Thanh Xuân bằng tiền gửi ngân hàng Nông Nghiệp, số tiền chưa thuế 1.660.000 VND, (VAT 10%), theo HĐ GTGT số 0012356, ký hiệu AB/20T, ngày 25/01/N.


Nghiệp vụ 19: Ngày 26/01/N, Công ty Cổ phần Thái Lan trả trước tiền hàng số tiền là 30.000.000 VND, đã nhận giấy báo Có của NH BIDV.


Nghiệp vụ 20: Ngày 27/01/N, chuyển tiền từ tài khoản Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn VN (VNĐ) thanh toán sớm hết nợ cho Công ty Lan Tân hoá đơn số 0025857 (Nghiệp vụ 4) .


5. Phân hệ Tài sản cố định


Nghiệp vụ 21: Ngày 01/01/N, mua mới một máy phát điện của Công ty TNHH Hà Liên cho Phòng hành chính (chưa thanh toán) theo HĐ GTGT số 0052017, ký hiệu DK/20T, ngày 01/01/N. Giá mua 50.000.000, VAT 10%. Thời gian sử dụng 5 năm, ngày bắt đầu tính khấu hao là 01/01/N.


Nghiệp vụ 22: Ngày 26/01/N, nhượng bán máy vi tính 02 cho Công ty Cổ phần Thái Lan, đã thu bằng tiền mặt số tiền chưa thuế 4.000.000 VND, VAT 10%, theo HĐ GTGT số 0000007, ký hiệu AB/20T, ngày 26/01/N.


6. Phân hệ Thuế


Nghiệp vụ 23: Ngày 28/01/N, chi tiền mặt cho Nguyễn Văn Nam nộp thuế GTGT số tiền 12.834.091 VND.


7( Phân hệ lương


Nghiệp vụ 24: Ngày 28/01/N, tiền lương phải thanh toán cho các bộ phận như sau: 


- Nhân viên bán hàng 



26.000.000 đồng



- Nhân viên quản  lý doanh nghiệp

30.000.000 đồng 


Nghiệp vụ 25: Ngày 28/01/N, trích các khoản Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ) theo tỷ lệ qui định 23,5% tính vào chi phí.


Nghiệp vụ 26: Ngày 31/01/N Tính khấu hao TSCĐ tháng 01/N.?


 Bước 5: Thực hiện các bút toán cuối kỳ và Kế toán tổng hợp, xác định kết quả kinh doanh.


Nghiệp vụ 27: Ngày 28/01/N, thuế môn bài phải nộp năm N tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp, số tiền 1.000.000.


Nghiệp vụ 28: Ngày 28/01/N, Nguyễn Văn Nam thanh toán tiền tạm ứng công tác phí số tiền 4.000.000, tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.


Nghiệp vụ 29: Ngày 30/01/N, xác định thuế TNDN tạm nộp quý I/N số tiền 25.000.000.


Nghiệp vụ 30: Ngày 31/01/N Kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh tháng 01/N.

Yêu cầu 


1. Sao chép file dữ liệu kế toán mới với tên: HOVATENSV


2. Khai báo danh mục ban đầu: Cơ cấu tổ chức, nhân viên, Khách hàng, Nhà cung cấp; Vật tư, Hàng hóa;  


3. Khai báo số dư ban đầu. 


4. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng 1 năm N. 


5. Thực hiện các bút toán cuối kỳ: 



+ Tính giá xuất kho từng tháng



+ Lập tờ khai và khấu trừ thuế GTGT từng tháng 



+ Tính khấu hao TSCĐ từng tháng 



+ Phân bổ CCDC hàng tháng 



+ Phân bổ chi phí trả trước từng tháng 



+ Kết chuyển lãi lỗ tháng 1 năm N.


*. Lưu ý: Ký hiệu mẫu hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC, ngày 17/9/2021 về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Có hiệu lực ngày 01/7/2022).

BÀI TẬP SỐ 2:


Tại Công ty TNHH Thanh Minh địa chỉ: số 115 Trần Huỳnh, P7, Tp. Bạc Liêu, Bạc Liêu có các thông tin ban đầu như sau:

	Ngày bắt đầu hạch toán
	01/01/N

	Tháng đầu tiên của năm tài chính
	Tháng 01

	Đồng tiền hạch toán
	VNĐ

	Chế độ hạch toán
	Áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

	Lĩnh vực hoạt động
	Sản xuất - Thương mại

	Phương pháp tính giá xuất kho


	Bình quân từng kỳ

	Phương pháp tính thuế GTGT
	Phương pháp khấu trừ



	Cơ quan thuế quản lý
	Chi cục thuế Bạc Liêu





I. Khai báo các danh mục

1.Danh mục cơ cấu tổ chức

	Mã đơn vị
	Tên đơn vị
	Cấp tổ chức

	PGD
	Phòng giám đốc
	Phòng ban

	PKT
	Phòng Kế toán
	Phòng ban

	PKD
	Phòng Kinh doanh
	Phòng ban

	PHCTH
	Phòng Hành chính Tổng hợp
	Phòng ban

	PXSX
	Phân xưởng sản xuất
	PX


2.Danh mục nhân viên

	Mã Nhân viên
	Tên nhân viên
	Phòng ban
	Chức vụ

	TTB
	Trần Thành Bình
	P. Giám đốc
	Giám đốc

	DMT
	Diệp Mai Thảo
	Hành chính - Tổng hợp
	Trưởng phòng

	TMN
	Trương Mỹ Nhiên
	Kinh doanh
	Trường phòng 

	HN
	Huỳnh Như
	Kế toán
	Kế toán trưởng 

	TLT
	Trần Linh Thảo
	PXSX
	Quản lý PX


3. Danh mục kho

	STT
	Mã Kho
	Tên Kho

	1
	152
	Kho nguyên vật liệu

	2
	155
	Kho thành phẩm

	3
	156
	Kho hàng hóa


4. Danh mục vật tư hàng hóa

	STT
	Mã VTHH
	Tên VTHH
	Tính chất
	ĐVT
	Thuế suất 
	Kho ngầm định
	TK kho

	1
	TL_TOSHIBA150
	Tủ lạnh TOSHIBA 150 lít
	VTHH
	Chiếc
	10%
	156
	1561

	2
	TL_TOSHIBA110
	Tủ lạnh TOSHIBA 110 lít
	VTHH
	Chiếc
	10%
	156
	1561

	3
	QBan- Samsung
	Quạt bàn sam sung
	VTHH
	Chiếc 
	10%
	155
	155

	4
	NVLX
	Nguyên vật liệu chính  X
	VTHH
	m
	10%
	152
	152

	5
	NVLY
	Nguyên vật liệu  phụ Y
	VTHH
	m
	10%
	152
	152


5. Đối tượng tập hợp chi phí

	STT
	Mã sản phẩm
	Tên sản phẩm

	01
	Quat Ban-Samsung
	Quạt bàn sam sung


6. Danh mục khách hàng nhà cung cấp

Danh mục khách hàng
	STT
	Mã KH
	Tên khách hàng
	Địa chỉ

	1
	CT_TIENDAT
	Công ty TNHH Tiến Đạt
	Số 26, Phường 5 – TPBL – Bạc Liêu

	2
	CT_TANHOA
	Công ty TNHH Tân Hòa
	Số 32, Phường 2 – TPBL – Bạc Liêu


Danh mục nhà cung cấp

	STT
	Mã NCC
	Tên nhà cung cấp
	Địa chỉ

	1
	CT_HUEHOA
	Công ty CP Huệ Hoa
	Số 86, Phan Đình Phùng – Bạc Liêu

	2
	CT_PHUTHE
	Công ty TNHH Phú Thế
	Số 86, Trần Hưng Đạo – P5 - BL

	3
	CT_DL
	Công ty Điện lực Bạc Liêu
	Số 75, P7 – Trần Phú – Bạc Liêu


7. Danh mục tài sản cố định

	Mã TSCĐ
	Tên TSCĐ
	Phòng ban
	Ngày tính khấu hao
	Thời gian sử dụng (tháng)
	Nguyên giá
	HMLK

	NHA_A2
	Nhà A2
	Bộ phận SX
	01/01/2014
	120
	900.000.000
	450.000.000

	OTO_KIA
	Ô tô Kia Morning
	Kinh doanh
	01/01/2014
	120
	450.000.000
	225.000.000

	MTXT
	Máy tính xách tay
	Kế toán
	01/01/2018
	48
	30.000.000
	7.500.000


8.Danh muc tài khoản ngân hàng

	STT
	Số tài khoản
	Tên ngân hàng

	1
	711A16176274
	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam


II. Số dư ban đầu                                                                                      

	Số hiệu TK
	Tên TK
	Số dư đầu kỳ

	Cấp 1
	Cấp 2
	
	Nợ
	Có

	111
	 
	Tiền mặt
	50.000.000
	 

	
	1111
	Tiền Việt Nam
	50.000.000
	 

	112
	
	Tiền gửi ngân hàng
	150.000.000
	 

	
	1121
	Tiền Việt Nam 
	150.000.000
	

	
	Chi tiết
	Tại Ngân hàng Công thương chi nhánh Bạc Liêu
	150.000.000
	

	131
	 
	Phải thu của khách hàng 
	160.000.000 
	 

	
	Chi tiết
	Công ty TNHH Tiến Đạt
	80.000.000
	

	
	 
	Công ty TNHH Tân Hòa
	80.000.000
	 

	152
	
	Nguyên vật liệu 
	425.000.000
	

	155
	
	Thành phẩm quạt gió samsung     ( 500 cái  x 250.000)
	125.000.000
	

	156
	 
	Hàng hóa
	574.000.000
	 

	211
	 
	Tài sản cố định hữu hình 
	1.380.000.000
	 

	
	2111
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	900.000.000
	

	
	2112
	Máy móc, thiết bị
	30.000.000
	

	
	2113
	Phương tiện vận tải, truyền dẫn
	450.000.000
	

	214
	
	Hao mòn TSCĐ
	
	682.500.000

	
	2141
	Hao mòn TSCĐ hữu hình
	
	682.500.000

	331
	 
	Phải trả cho ng​ười bán 
	 
	123.000.000

	
	Chi tiết
	Công ty CP Huệ Hoa
	
	70.000.000

	
	 
	Công ty TNHH Phú Thế
	
	53.000.000

	3411
	
	Các khoản đi vay (ngắn hạn)
	
	108.500.000

	411
	 
	Nguồn vốn kinh doanh
	
	1.950.000.000

	
	4111
	Vốn đầu tư​ của chủ sở hữu
	
	1.950.000.000

	Tổng cộng
	2.864.000.000
	2.864.000.000


Tồn kho Vật tư hàng hóa:

Số tồn kho tài khoản 152 như sau:

	Mã hàng
	Tên hàng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá trị

	NVLX
	Nguyên vật liệu chính  X
	m
	1.000
	300.000.000

	NVLY
	Nguyên vật liệu  phụ Y
	m
	500
	125.000.000

	Tổng cộng 
	425.000.000


Số tồn tại kho 156 như sau:

	Mã hàng
	Tên hàng
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá trị

	TL_TOSHIBA150
	Tủ lạnh TOSHIBA 150 lít
	Chiếc
	42
	294.000.000

	TL_TOSHIBA110
	Tủ lạnh TOSHIBA 110 lít
	Chiếc
	56
	280.000.000

	Tổng cộng
	574.000.000



III. Các nghiệp vụ phát sinh


Trong tháng 01 năm N, tại doanh nghiệp phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như sau:


1. Ngày 03/01/N, Xuất kho số XK01 xuất kho nguyên vật liệu chính X 500m và 300 m nguyên vật liệu phụ Y dùng sản xuất quạt bàn Samsung.


2. Ngày 03/01/N, mua hàng của Công Ty TNHH Phú Thế, chưa thanh toán (thuế GTGT: 10%):


- Tủ lạnh TOSHIBA 150 lít

           SL: 40

ĐG: 7.000.000 


- Tủ lạnh TOSHIBA 110 lít


SL: 35

ĐG: 5.000.000 


Hóa đơn GTGT mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu PT/20P, số 0012745 ngày 03/01/N.


3. Ngày 12/01/N, bán hàng cho Công ty TNHH Tiến Đạt theo đơn hàng số DDH0115.001 ngày 10/01/N, chưa thu tiền (thuế GTGT: 10%):



- Tủ lạnh TOSHIBA 150 lít
    SL: 40

ĐG: 8.200.000 



- Tủ lạnh TOSHIBA 110 lít               SL: 30

ĐG: 6.500.000 


Hóa đơn GTGT mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu AB/20T, số 0000019, ngày 12/01/N. 


4. Ngày 15/01/N, tiền lương phải thanh toán cho các bộ phận như sau: 



- Công nhân trực tiếp sản xuất : 


50.000.000 đồng



- Nhân viên quản lý phân xưởng 


15.000.000 đồng 



- Nhân viên bán hàng 



25.000.000 đồng



- Nhân viên quản  lý doanh nghiệp

30.000.000 đồng 


5. Ngày 16/01/N, trích các khoản theo lương theo tỷ lệ qui định.


6. Ngày 18/01/N, Công ty Tiến Đạt thanh toán tiền hàng mua ngày 12/01 bằng tiền gửi ngân hàng đã nhận giấy báo Có của ngân hàng Công thương đã nhận giấy báo có số 78945.


7. Ngày 20/01/N, trả nợ tiền hàng kỳ trước cho Công ty cổ phần Huệ Hoa bằng tiền gửi ngân hàng Công thương, số tiền: 70.000.000, đã nhận giấy báo nợ số 24356.


8. Ngày 27/01/N chuyển khoản từ ngân hàng công thương trả tiền điện cho Công ty Điện Lực Bạc Liêu, số tiền 5.000.000 thuế GTGT 10%,  hóa đơn GTGT mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu EA/20P, số 0132032, ngày 27/01/N; tính vào chi phí sản xuất.


9. Ngày 28/01/N, chuyển khoản từ ngân hàng Công thương trả tiền điện thoại tháng 01 cho Công ty Viễn thông Quân đội tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp, số tiền 3.200.000 thuế GTGT 10%, hóa đơn GTGT mẫu số 01GTKT3/001, ký hiệu AQ/NP, số 0012576, ngày 28/01/N.


10. Ngày 31/01/N trích khấu hao tài sản cố định cho các bộ phận có liên quan.

11. Ngày 31/01/N, trong kỳ sản xuất hoàn thành nhập kho 1.000 sản phẩm quạt bàn Samsung và không sản phẩm dở dang cuối kỳ.


12. Ngày 31/01/N, xuất kho bán trực tiếp cho doanh nghiệp Minh Khang 1.200 quạt bàn Samsung giá bán chưa thuế là 500.000 đồng, thuế GTGT 10% thu bằng tiền gửi ngân hàng công thương, đã nhận giấy báo có số 12345.


13. Ngày 31/01/N, thực hiện các bút toán cuối kỳ:



- Lập báo cáo thuế và Khấu trừ thuế GTGT. 



- Kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh.


Yêu cầu:


1. Tạo cơ sở dữ liệu kế toán năm 01/01/N - 31/12/N cho Công ty TNHH Thanh Minh.


2. Khai báo các danh mục và số dư ban đầu của các TK.


3. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế - tài chính phát sinh.


4. In các loại báo cáo sau



- Bảng cân đối tài khoản



- Bảng cân đối kế toán



- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

      

- Nhật ký chung.


Lưu ý: Ký hiệu mẫu hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC, ngày 17/9/2021 về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Có hiệu lực ngày 01/7/2022.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Giáo trình phần mềm Kế toán trên Excel -GV biên soạn Phạm Minh Kết Khoa Kế toán - QTKD Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu (Tài liệu dùng nội bộ).
- Phần mềm Kế toán Excel - Mộc Lan (Cho phép sử dụng hỗ trợ học tập).
- Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Kế toán trên Excel.

- Giáo trình thực hành Excel 2013 - Phạm Quang Huy - Trần Tường Thụy - NXb Thời Đại;

- Tài liệu cần thiết cho người sử dụng bảng tính dữ liệu & báo cáo trong  Excel 2013 - Trần Thanh Phong & Phạm Thành Mỹ -T7/2015;

- Tài liệu học Excel: www.Excel.net.vn

- Trong quá trình học tập học sinh có thể tham khảo địa chỉ Website có liên quan: excel/webkynang.vn, tailieuhoctap.vn.

- Thông tư số 78/2021/TT-BTC, ngày 17/9/2021 về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Có hiệu lực ngày 01/7/2022.


- https://ketoanmoclan.com/Kế toán thuế.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU


TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT BẠC LIÊU
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(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ KTKT ngày       tháng     năm 202…     của Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu)
























































Bạc Liêu, năm 2023
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